
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTrường Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức

  Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN 1

- Lớp: 2104CNTTCB1-2

- Giáo viên: LÊ VIỆT HOÀNG

Trung Tâm Đào Tạo Nguồn Nhân Lực

(Theo Quyết định thành lập lớp 40/QĐ-CNTĐ-NNL - ngày 29/04/2021)

_________________

Ghi chúNơi sinhNgày sinhHọ tênSTT

0988618284Hưng Yên07/07/2000AnhNguyễn Như Tuấn1

18/11/2002AnhPhạm Thị Vân2

0909434502TP. HCM03/05/2000CươngLê Lại Thuyết3

0359354348Bình Phước30/06/1996ĐạtTrịnh Quốc4

Đăk Lăk11/09/1989GiàuVõ Thị Ngọc5

0339436608Bình Thuận17/02/2002HiềnNguyễn Thị Thu6

0385789606Đăk Lăk06/06/1996HiếuLê Trung7

0931063915Quảng Nam25/09/1992LêNguyễn Cẩm8

0356933560Bình Thuận10/03/2001LongLê Nhật9

0362517474Phú Yên25/02/1998NhiBùi Thị10

0399921020TP. HCM20/05/2000TàiLê Đức11

30/01/2002ThanhDương Thị Kim12

0582517582Đăk Lăk27/01/2001ThảoVõ Thị13

0866055017Bình Định14/10/2002ThảoNguyễn Thị Thanh14

0388922358Ninh Thuận16/01/2001TheoNguyễn Văn15

033723890Bình Phước24/03/2002ToànNguyễn Minh16

0326980697Phú Yên04/04/1998TríĐặng Xuân17

0867118292Bến Tre11/07/2000TrinhNguyễn Ngọc18

0963321162TP. HCM17/09/2001TrườngNguyễn Nhật19

0908274064TP. HCM08/12/2004TuấnTrần Quốc20

0328362227Hà Tĩnh02/06/1996TuấnNguyễn Minh21

0948369084Đăk Lăk24/01/2003ÝPhan Ngọc Như22

Tổng cộng: 22

Người lập bảng

Lương Thanh PhượngTRẦN HỒNG VĂN

Giám Đốc

học viên TP. Hồ Chí Minh, Ngày 8 tháng 6 năm 2021.
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